
  

Phụ lục

Nam Nữ Hộ tịch
Chứng 

thực

Tư 

pháp 

khác

Dưới 

1 năm

Từ 1-

3 năm

Từ 3-

10 

năm

Trên 

10 

năm

Dưới 

30 

tuổi

Từ 30-

40 

tuổi

Từ 40-

50 

tuổi

Trên 

50 

tuổi

Trung 

cấp
Đại học

Trên 

đại học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

Chia theo độ tuổi Chuyên môn Luật

Tổng số

Đang làm 

công tác 

hộ tịch

Đã được 

đào tạo, 

bồi 

dưỡng về 

nghiệp vụ 

hộ tịch

Trình độ chuyên môn

Đã được đào tạo 

và có chứng chỉ 

nghiệp vụ hộ tịch

Chia theo thời gian làm 

công tác tư pháp

Số lượng công chức tư pháp công tác tại Văn phòng HĐND&UBND

Trong đó:

Chuyên 

môn khác

 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày 12 /03/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lạc Phượng)

Rà soát công chức tư pháp cấp xã

Ghi 

chúTổng 

số

Chia theo 

giới tính

Chia theo nhiệm vụ công 

tác được giao
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